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TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN 



1. THÔNG TIN CHUNG:
· Tên học phần: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 
· Mã học phần: DCK100032

· Trình độ: Cao đẳng
· Áp dụng cho chuyên ngành: Tất cả các ngành
· Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0; Thực hành: 1)

· Số giờ: 30 (Lý thuyết: 2; Thực hành: 26; kiểm tra: 2)

· Loại học phần: Bắt buộc
· Môn học trước: Giáo dục thể chất 1
-    Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1
2.  PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG:
· Lý thuyết:   2 giờ
· Thực hành: 26 giờ
· Kiểm tra: 2 giờ
· Tự học, tự nghiên cứu: 15 giờ

3. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
3.1 Vị trí:

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
3.2 Tính chất:
Chương trình môn học Giáo dục thể chất bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện
4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
4.1 Kiến thức: 
Trình bày vị trí, ý nghĩa, tác dụng của giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng. 

Trình bày được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của một số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

4.2 Kỹ năng:

Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình.

      Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp
4.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
5.1 Môn Bóng đá:


	Thời lượng (giờ)
	Mục tiêu

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT
	

	1
	Bài 1: Lý thuyết tác dụng của môn bóng đá
	2
	2
	
	
	

	2
	Bài 2: Kỹ thuật di chuyển

Bài 3: Kỹ thuật dẫn bóng

Bài 4: Kỹ thuật khống chế bóng
Bài 5: Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
Bài 6: Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân
Bài 7: Kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân
Bài 8: Kỹ thuật đá biên

Bài 9: Một số quy định của luật bóng đá
	2

4

4

4

4

4

2

2
	
	2

4

4

4

4
4

2
2
	
	

	3
	 Kiểm tra hết học phần
	2
	
	
	2
	

	Cộng: 
	30
	2
	26
	2
	30


5.2 Môn Bóng chuyền:


	Thời lượng (giờ)
	Mục tiêu

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT
	

	1
	Bài 1: Tác dụng của môn bóng chuyền
	2
	2
	
	
	

	2
	Bài 2: Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

Bài 3: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản
Bài 4:  Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản
Bài 5 : Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt
Bài 6: Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt
Bài 7: Kỹ thuật chắn bóng
Bài 8: Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà
Bài 9: Một số quy định của Luật bóng chuyền
	4

4

4

4

4

2

2

2
	
	4

4

4

4

4

2

2

2
	
	

	3
	Kiểm tra hết học phần
	2
	
	
	2
	

	Cộng: 
	30
	2
	26
	2
	30


5.3 Môn Bóng rổ:

	Thời lượng (giờ)
	Mục tiêu

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT
	

	1
	Bài 1: Tác dụng của môn bóng rổ
	2
	2
	
	
	

	2
	Bài 2: Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển
Bài 3: Kỹ thuật dẫn bóng
Bài 4: Kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng hai tay trước ngực
Bài 5:  Kỹ thuật bắt bóng bằng một tay.
Bài 6:  Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay
Bài 7:  Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai
Bài 8:  Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực
Bài 9:  Kỹ thuật hai bước ném rổ
Bài 10: Một số quy định của Luật Bóng rổ
	4

2

2

2

2

2

4

4

2
	
	4

2

2

2
2

2

4

4
2
	
	

	3
	Kiểm tra hết học phần
	2
	
	
	2
	

	Cộng: 
	30
	2
	26
	2
	30


5.4 Môn Cầu lông:


	Thời lượng (giờ)
	Mục tiêu

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT
	

	1
	Bài 1: Tác dụng môn cầu lông
	2
	2
	
	
	

	2
	Bài 2: Tư thế cơ bản và cách cầm vợt
Bài 3: Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm
Bài 4: Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay
Bài 5: Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay
Bài 6: Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ
Bài 7: Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)
Bài 8: Kỹ thuật đập cầu
Bài 9: Chiến thuật thi đấu
Bài 10: Một số quy định của Luật Cầu lông
	4

2

4

2

2

4

4

2

2
	
	4

2

4
2

2

4

4

2

2
	
	

	3
	Kiểm tra hết học phần
	2
	
	
	2
	

	Cộng: 
	30
	2
	26
	2
	30


5.5 Môn Võ cổ truyền:


	Thời lượng (giờ)
	Mục tiêu

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT
	

	1
	Bài 1: Tác dụng võ cổ truyền
	2
	2
	
	
	

	2
	Bài 2: Tấn pháp: (Kỹ thuật sử dụng các bộ ngựa)

· Thượng bộ tấn: Lập tấn

· Trung bộ tấn: Trung bình tấn, Đinh tấn, Tẩu mã tấn (Trảo mã tấn)
· Hạ bộ tấn: Hạ mã tấn, Tọa tấn
Bài 3: Thủ pháp: (Kỹ thuật sử dụng bàn tay)

· Bộ Thôi Sơn (KT đánh bằng nắm đấm)
· Bộ Cương Đao (KT sử dụng cạnh bàn tay)
Bài 4: Cước pháp: Kỹ thuật sử dụng các đòn đá

· Kim Tiêu cước

· Long Thăng cước

· Đảo Sơn cước
· Bàng Long cước
Bài 5: Các đòn tấn công: Kỹ thuật đánh

Bài 6: Các đòn phòng ngự: Kỹ thuật thủ

Bài 7: Quyền pháp: Bài quyền “Tứ Linh Đao”
	2

2

2
2
2

16
	
	2

2

2
2

2

16
	
	

	3
	Kiểm tra hết học phần
	2
	
	
	2
	

	Cộng: 
	30
	2
	26
	2
	30


Lưu ý: 

TS: Tổng số; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; 

KT: Kiểm tra.
6. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 

6.1 Phòng học chuyên môn/nhà xưởng:

Sân tập thể thao phù hợp với các môn thể thao.
6.2 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Chương trình môn học, giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo, còi, cọc và các dụng cụ bổ trợ tập luyện thích hợp với các môn thể thao.
6.3 Các điều kiện khác: 

Sân tập đúng tiêu chuẩn, thời tiết thuận lợi.
7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:
7.1 Đánh giá quá trình:

	Hình thức
	Số lần
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	Chuyên cần
	3
	  20%         
	4.1

	Bài 1,2,3,4,5
	1
	          15%
	4.2,4.3

	Bài 6,7,8,9,10
	1
	          15%          
	4.2,4.3


Ghi chú: 

Cột “Điểm thành phần”: có thể là gồm điểm chuyên cần/lý thuyết/bài tập/Thực hành/thực hành sản phẩm/báo cáo tiểu luận/đồ án/thực tập.
Cột “hình thức”: có thể là trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, viết, trình bày báo cáo…

Cột “Mục tiêu”: dữ liệu của cột “Mục tiêu” thể hiện theo thứ tự mục tiêu của môn học/học phần mà nội dung của đề kiểm tra/thi sẽ kiểm tra, đánh giá.
7.2  Thi kết thúc học phần:

	Hình thức thi
	Thời lượng (phút)
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	Kiểm tra thực hành cuối kỳ 
	90 phút
	           50%          
	4.2,4.3


Cột “Mục tiêu”: dữ liệu của cột “Mục tiêu” thể hiện theo thứ tự mục tiêu của môn học/học phần mà nội dung của đề kiểm tra/thi sẽ kiểm tra, đánh giá.

8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
8.1 Về phương pháp giảng dạy, học tập:
      - Đối với giảng viên:  Phương pháp tích cực hóa người học, phương pháp cá biệt hóa, phương pháp đồng loạt.

            - Đối với người học:  Quan sát kỹ thuật mẫu của giảng viên, tập luyện đúng kỹ thuật, tránh những chấn thương khi tập luyện.
      8.2 Những trọng tâm cần chú ý:
            Người học thực hiện những kỹ thuật cơ bản của một trong các môn thể thao:  bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, võ cổ truyền, bóng rổ, tránh được những chấn thương khi tập luyện thể thao.     
       8.3 Tài liệu tham khảo:
	STT
	Thông tin về tài liệu
	Số ký hiệu xếp giá (*)

	1
	Giáo trình Giáo dục thể chất 2, Bộ LĐTB&XH, 2018
	

	2
	Những Nguyên tắc bóng chuyền cơ bản, Trần Hùng ĐHSPTDTT HN, NXB Bách Khoa, 2013-2014
	


* Thông tin về tài liệu: viết theo thứ tự tên tài liệu, tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản. 

*Số ký hiệu xếp giá là số định danh tài liệu tại thư viện trường. Tác giả biên soạn tìm kiếm số ký hiệu xếp giá tại website của thư viện trường lib.tdc.edu.vn.
1. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không.
Tp. HCM, ngày  08 tháng 5 năm 2020
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